THÔNG TIN CHUNG VỀ DỊCH COVID-19
1. BỆNH COVID-19 LÀ GÌ?
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã được thông báo về các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Một loại vi rút Corona mới được xác định là nguyên nhân gây bệnh vào ngày 7 tháng 01 năm 2020 và tạm thời được đặt tên là bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 2019.

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Tổ chức Y tế thế giới công bố chính thức tên bệnh là COVID-19, trong đó “CO” là chữ viết tắt của tên chủng vi rút Corona, “VI” là viết tắt cho vi rút (virus), “D” là viết tắt cho bệnh (tiếng Anh là Disease) và 19 là năm 2019, năm phát hiện ra chủng vi rút mới này.
2. TÁC NHÂN GÂY BệNH COVID-19 - VI RÚT SAR-COV-2
Vi rút SARS-CoV-2 (tên gọi cũ là nCoV) là một chủng vi rút Corona mới trước đây chưa từng được xác định trên người (Hình 1). Đến nay đã xác định được 6 chủng vi rút Corona có khả năng lây nhiễm ở người và SARS-CoV-2 là thành viên thứ bảy.
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Hình 1. Hình thái và cấu trúc vi rút SARS-CoV-2

(Nguồn: Some Weird Truths About Viruses, And The COVID-19 Virus, Fobes)

3. PHƯƠNG THứC LÂY TRUYềN CủA BệNH COVID-19
Có thể lây truyền từ người bệnh, người lành mang vi rút (gọi chung là người mang vi rút) sang người lành chủ yếu qua ba con đường sau:

a. Lây trực tiếp từ người sang người qua những giọt bắn từ mũi hoặc miệng của người mang vi rút phát tán khi ho hoặc thở ra. Đến thời điểm này, hình thức trên được coi là đường lây lan chính của bệnh.

b. Lây gián tiếp khi tiếp xúc với các vật thể có SARS-CoV-2 trên bề mặt. Những giọt bắn do người mang vi rút phát tán khi ho, hắt hơi, thở ra, rơi xuống các vật thể và các bề mặt xung quanh người. Những người khác chạm vào những vật thể hoặc bề mặt này, sau đó chạm vào mắt, mũi hoặc miệng của họ cũng sẽ có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2.

c. Lây gián tiếp qua đường khí dung có thể xảy ra khi một số giọt bắn từ đường hô hấp được tạo ra với kích thước cực nhỏ khoảng dưới 5 µm từ người nhiễm bệnh khi thở, ho, hắt hơi hoặc nói chuyện với số lượng đủ để gây nhiễm trùng.
4. CÁC TRIệU CHứNG CủA BệNH COVID-19
Sau khi nhiễm vi rút các triệu chứng của bệnh có thể xuất hiện trong vòng 2-14 ngày, trung bình 5 ngày, có thể có các triệu chứng sau: Ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau họng, không cảm nhận được mùi, vị không rõ nguyên nhân, tiêu chảy, đau đầu, đau ngực (Hình 2).
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Hình 2. Các triệu chứng có thể gặp khi mắc COVID-19
5.   ĐốI TƯợNG CÓ NGUY CƠ MắC COVID-19
Mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể mắc COVID-19.

Nhóm người có nguy cơ lây nhiễm và tử vong cao là nhóm người cao tuổi và bị các bệnh mãn tính khác phối hợp như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn, xơ gan, viêm gan, bệnh thận mãn tính.

Một số nghề nghiệp và công việc có nguy cơ tăng tiếp xúc với nguồn bệnh dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm bệnh như: nhân viên y tế, người lao động ở môi trường tiếp xúc nhiều như nhân viên hàng không, đường sắt, người điều khiển phương tiện giao thông công cộng...

6.  CÁC BIệN PHÁP PHÒNG BệNH COVID-19
Cũng như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm hoặc cảm lạnh thông thường. Trước diễn biến mới của dịch Bộ Y tế đã khuyến cáo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới:

a. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn).

b. Đeo khẩu trang đúng cách nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế (Hình 4, Hình 5).
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Hình 4: Cách đeo khẩu trang đúng cách
(Nguồn: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020)
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Hình 5: Cách tháo bỏ khẩu trang đúng cách
(Nguồn: Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng khẩu trang Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020)
c. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.

d. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh.

e. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.

f. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. KHÁI NIệM TRƯờNG HợP BệNH (CA BệNH), TRƯờNG HợP BệNH NGHI NGờ (CA BệNH NGHI NGờ), TRƯờNG HợP TIếP XÚC GầN (Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19)
a.  Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp:
- Người tiếp xúc gần (F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như: sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp. Người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như trên.

- Người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

- Người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1) là người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học... với ca bệnh xác định (F0) đang trong thời kỳ lây truyền.

- Người ở, đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động.

b.  Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp:
- Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.

- Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥ 30.
8.  CÁC NGUYÊN TắC PHÒNG, CHốNG DịCH
- Trong trường hợp ca bệnh được phát hiện trong trường học.

+ Tổng vệ sinh, tiến hành phun khử trùng những nơi có nguy cơ ô nhiễm,

+ Khử khuẩn nơi làm việc, lớp học, nhà ăn khi trong trường có người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

- Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể tại địa phương, cha mẹ học sinh trong việc triển khai hoạt động cách ly theo đúng quy định.
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

ĐỐI VỚI HỌC SINH
I.  TRƯớC KHI HọC SINH ĐếN TRƯờNG
· Học sinh và cha mẹ học sinh có trách nhiệm tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở, đau họng, cảm, sổ mũi thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, xét nghiệm nhanh, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Cha mẹ cho học sinh ở độ tuổi được tiêm vắc-xin COVID-19 đi tiêm phòng theo hướng dẫn của y tế địa phương.

· Cha mẹ học sinh không vào trường khi đưa, đón con.
NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI NHÀ

Để phòng tránh mắc bệnh COVID-19
(Kèm theo Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế)

	TT
	VIỆC CẦN LÀM HÀNG NGÀY

	1. 
	Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên

	2. 
	Giữ ấm cơ thể

	3. 
	Tập thể dục

	4. 
	Ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

	5. 
	Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên 

	
	+ Rửa tay trước và sau khi ăn

	
	+ Rửa tay sau khi đi vệ sinh

	
	+ Rửa tay khi tay bẩn

	
	+ Rửa tay sau khi đi chơi, đi học về nhà

	
	+ Rửa tay sau khi tiếp xúc với vật nuôi

	6. 
	Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp).
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

	7. 
	Không đưa tay lên mắt, mũi miệng

	8. 
	Không khạc, nhổ bừa bãi

	9. 
	Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa

	10. 
	Bỏ rác đúng nơi quy định

	11. 
	Tự theo dõi sức khỏe gồm:

	
	     + Tự đo nhiệt độ (từ 37,5oC trở lên là có sốt)

	
	     + Có ho không?

	
	     + Có khó thở không?

	12. 
	Nếu có sốt, ho, khó thở thì:

	
	    + Chủ động báo cho nhà trường (Giáo viên chủ nhiệm)

	
	    + Nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang

	
	    + Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị

	13. 
	Có trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế không?

- Nếu có thì nghỉ ở nhà.

	14. 
	Tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho, khó thở 

	15. 
	Tránh chỗ tập trung đông người, không tụ tập đông người

	16. 
	Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã


* Lưu ý: Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở: cha mẹ học sinh hướng dẫn, giúp đỡ và nhắc nhở học sinh thực hiện
II. TRONG THờI GIAN HọC SINH HọC TậP TạI TRƯờNG
· Thực hiện nghiêm túc THÔNG ĐIỆP 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”
· Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên. Rửa tay vào các thời điểm: trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sau khi ho, hắt hơi, sau khi vệ sinh các bề mặt.

· Đeo khẩu trang đúng cách.
· Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

·  Không đưa tay lên mắt, mũi miệng.

·  Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn...

· Không khạc, nhổ bừa bãi.

· Bỏ rác đúng nơi quy định.

· Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm.

· Tránh kỳ thị, xa lánh hay trêu chọc bạn bè.
· Giữ khoảng cách khi giao tiếp với nhau.
NHỮNG VIỆC HỌC SINH CẦN LÀM TẠI TRƯỜNG
Để phòng tránh mắc bệnh COVID-19
(Kèm theo Công văn số 476/MT-VP ngày 01/3/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế)
	TT
	VIỆC CẦN LÀM HÀNG NGÀY

	
	

	1. 
	Rửa tay với nước sạch và xà phòng thường xuyên 

	
	     + Rửa tay trước khi vào lớp

	
	     + Rửa tay trước và sau khi ăn

	
	     + Rửa tay sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ

	
	     + Rửa tay sau khi đi vệ sinh

	
	     + Rửa tay khi tay bẩn

	2. 
	Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp).
Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay.

	3. 
	Không đưa tay lên mắt, mũi miệng

	4. 
	Mang cốc/bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn,… để dùng riêng tại lớp (nếu cần)

	5. 
	Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn…

	6. 
	Không khạc, nhổ bừa bãi

	7. 
	Bỏ rác đúng nơi quy định

	8. 
	Nếu có sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm


* Lưu ý: Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học: giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ học sinh thực hiện

III. SAU KHI HọC SINH RờI TRƯờNG
- Thực hiện nghiêm giãn cách khi ra khỏi cổng trường.

- Nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trên đường về nhà.

- Nhà trường duy trì việc vệ sinh, khử trùng trường lớp theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát, bổ sung kịp thời nước sát khuẩn, xà phòng và các vật dụng khác cho các buổi học tiếp theo.
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SUCKHOEDOISONG

suckhoedoisong.vn
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Kh6ng di dén tru‘f)’ng va kh6ng du’q‘: Yéu C‘ﬁu hoc sinh rira tay

dua hoc sinh dén truéng néu: véi xa phong hodc dung
e ban than cha me dang trong thai dich sat khuan tay tai cac
gian cach ly tai nha thoi diém:
« 6 biéu hién sét, ho, kho thé. « trudc khi dén trudng

« sau khi trd vé nha
o khi thdy tay ban
« khi can thiét.

o‘ |

_tls

4

va cho hoc sinh:
o khi dua hoc sinh dén
truong
o khi dua hoc sinh vé.

Do nhiét do, theo doi sirc khde cho Thuc hién khai bao y t& bang
hoc sinh & nhg; néu c6 biédu hién Sét, irng dung dién tor hoac b‘éng
ho, khé thé thi chii dong cho hoc sinh | gjgy.

nghi hoc, thong bao cho nha trudng,
dong thoi dua dén co sé y té dé duoc
kham, tu van, diéu tri.

C6 trach nhiém phéi hgp véi
nha truong phong, chong
dich COVID-19.

@) HCDC 5
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INH CANLAM TAI NHA HANG NGAY

P& phong tranh mac bénh

COVID-19

Stic miéng, hong ban
nuée mudi/hude sic miéng
thudng xuyén

Gilt &m co thé, Tap thé duc. q

An chinh, udng chin

RUfa tay vdi nuéc sach
va xa phong thudng xuyén
u khi an, sau khi
d/ ve smh kh/ tay ban sau khi
u khi
I e XuC VO/ vat nuéi;

Che mi, miéng khi ho hogdic

thung réc va rita 'sach tay

Khéng dua tay 1én mét, e
mii miéng

Lutu : Cha me ho sinh huting o, gidp 0B va nhc ni hoc .wm‘@f
dai véi fnnon,hocsmhbeuhoc,bunghocms&

Khéng khac, nhé bifa bai

Gilf nha clfa sach sé,
théng thoang, sit dung quat,
khéng stf dung diéu hoa

Ty theo ddi stic khoe.

Néu c6 sét, ho, kho thd thi:
+ Bao cho nha truong

+ Nghl G nha dé theo doi

+ Gon dwen cho dudng day
19003228

.9095;
de du‘dc tu van. Dén co s&
y t& dé dugc kham, diéu tri

Trénh tiép xtc véi ngudi b| sot q

ho, khé thd. Gitt khoang
trén 2 mét va deo khau trang
néu phai tiép xu

Tranh ché tap trung
dong nguon khong tu tap

S
Buing ddy nong cia B3 Y t&
19003228
19009095
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> Trudc khi vao I6p

Rda tay véi nuéc sach va xa » Truée va sau khi &n
phéng (hodc dung dich ria _ o
tay kh) thung xuyén véo » Sau khi ra chai, nghi gida gic

céc thi diém: > Sau khi di vé sinh
Khi tay ban

Che mili, miéng khi ho hoéic ht hoi (m nhé’l béng gidy lau sach,
khan véi hodic khan tay, hoic 6ng tay do dé lam gidm phit tan dich
tiét duding hé hép). Vit bé khan, gidy che mdi, miéng véao thing
réc va riia sach tay.

=)

(4) Khéng ding chung céc
Khéng dua tay 1én mét, d6 diing c4 nhan nhu céc,
mdi, migng ¥ binh nubc, khin mét,
khén lau tay, g6i, chan..

Khéng khac, nhé biia bai B4 réc diing noi quy dinh

Néu ban thén hogc thay hoc sinh khac c6 sét, ho, dau hong,
kho thé thi bdo ngay cho gido vién chii nhigm

&@.”

Dutng ddy néng ciia BY ¥ t&
O CUG QUAN LY MOI TRUGNG Y TE ‘ 19003228
19009095
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Peo khau trang: Thuong xuyén rua tay vdi xa phong
* khi di dén trutng hodc dung dich sat khuan tay tai
* khiravé céc thai diém:

trudc khi dén trugng
sau khira vé
khi thay tay ban

* nhiing thai diém can thiét.

* khi can thiét.
Thuc hién gian cach theo Thong bao vai cha me, gido vién
hudng dan cla gido vién, néu cd biéu hién sét, ho, kho thd
ban giam hiéu nha trugng. dé dugc kham, tu van, diéu tri.

¢

Khéng dugc khac, nhd, vit rac, €6 trach nhiém phdi hop véi
khau trang bisa bai. nha trugng phong, chong dich
Che miéng va mii khi ho, hat hai.  COVID-19.
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VIEM DUGNG HO HAP CAP DO VIRUT nCoV

« Tang cudng théng khi khu vuc nha & ?
bang cdch mé cac cla ra vao va clia s6.
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- Phai deo kh3u trang y té va dén
kham bénh tai co s& y té gan nhat.

- Han ché di dén cac noi tap trung déng ngudi.

Trong trudng hop di dén cac noi tap trung
déng ngudi can deo khau trang ding céch

« Tu cach ly tai nha va theo doi stic khde trong
vong 14 ngay. Khai bdo véi co quan y té s&
gan nhat dé dugc hé trg.

+ Néu c6 dau hiéu sét, ho, khé thé phai deo e
khau trang, dén co sd y té€ gan nhat dé dugc
tu van, kham, diéu tri.

+ Céng théng tin dién ti S& Y té: medinet.hochiminhcity.gov.vn
« Trung tam Kiém soat Bénh tat Thanh phé:

Website: www.hcdc.vn hodc www.t4ghcm.org.vn.

Fanpage: https://www.facebook.com/pg/ksbthcm/posts/
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